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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số: 33/2001/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  03  tháng  7  năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về ban hành chiến lược giống Nông, Lâm nghiệp 

tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2001 - 2005 và 2010)

______



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 07/CP ngày 05/02/1996 của Chính phủ quy định về việc quản lý giống cây trồng; Nghị định số 14/CP ngày 01/01/1996 của Chính phủ quy định về việc qủan lý giống vật nuôi;

Xét hồ sơ chiến lược giống Nông, Lâm nghiệp kèm theo Tờ trình số 595/TT-NNPTNT ngày 08/06/2001 của Sở Nông nghiệp &PTNT về việc xin ban hành chiến lược giống Nông, Lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2001 - 2005 & 2010,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này '' Chiến lược giống Nông, Lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2001 - 2005 & 2010)''.

Điều 2. Phân công trách nhiệm :

- Giao Sở Nông nghiệp & PTNT căn cứ tình hình thực tiển và định hướng về chiến lược giống Nông, Lâm nghiệp của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan lập các dự án, đề án chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện trong từng thời kỳ phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH của tỉnh.

- Giao Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính Vật giá theo dõi bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để triển khai thực hiện chiến lược giống Nông, Lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2001 - 2005 & 2010 đạt kết quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở KH&ĐT, Tài chính - Vật giá, Nông nghiệp &PTNT, Giám đốc  Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Nhưu điều 3

- TTTU, HĐND tỉnh
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CHIẾN LƯỢC GIỐNG NÔNG LÂM NGHIỆP

 TỈNH QUẢNG NAM

Giai đoạn 2001 - 2005 & 2010

(Ban hành kèm theo  Quyết định số 33/2001/QĐ-UB 

ngày 03/7/2001 của UBND tỉnh Quảng Nam)

______



I/ Vị trí của giống và công tác giống Nông Lâm nghiệp :

Trong sản xuất Nông Lâm nghiệp (NLN), giống giữ vai trò then chốt để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế, cải thiện môi sinh, môi trường tạo sự cân bằng sinh thái để thúc đẩy các lĩnh vực, các ngành khác cùng phát triển.

Đã từ lâu, giống được xem là vật tư kỹ thuật quan trọng, nhất là đối với các nước mà nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp như nước ta. Vai trò của công tác giống trong sản xuất càng được khẳng định trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ XX khi mà thành tựu của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học đã đạt đến đỉnh cao càng giúp cho công tác chọn tạo, sản xuất giống có những bước tiến vượt bậc, tạo nên sự nhảy vọt. Do đó, vị trí công tác giống được nâng lên tầm cao mới . Đầu tư giống tốt là con đường nhanh và rẻ nhất để đạt được hiệu quả kinh tế.

Với một tỉnh mà diện tích đất NLN chiếm hơn 85% diện tích tự nhiên, 80% lực lượng lao động tham gia vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và giá trị sản phẩm nông nghiệp chiếm tỷ trọng 42% GDP của tỉnh như Quảng Nam thì vị trí, vai trò của công tác giống ngày càng được khẳng định và tỏ rõ là yếu tố không thể thiếu trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo môi trường thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp tăng hiệu quả giúp dân làm giàu.

II/ Thực trạng về công tác giống NLN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

Trong những năm qua, công tác giống NLN trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp nhất định, góp phần vào sự tăng trưởng của nền sản xuất NLN tỉnh nhà. Kết quả sản xuất những năm gần đây (biểu 1+2) đã thể hiện điều đó.

1. Về giống cây trồng Nông nghiệp : Hàng năm ngân sách tỉnh đã có đầu tư cho những chương trình : dẫn nhập, khảo nghiệm, chọn lọc phục tráng, dự phòng giống... nhờ vậy diện tích gieo trồng bằng giống kỹ thuật ngày càng được mở rộng.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác giống cây trồng nông nghiệp còn những hạn chế như :

- Việc quản lý chất lượng giống còn thiếu chặt chẽ, việc đầu tư cho công tác giống chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là việc xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị.

- áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và giống vào sản xuất còn chậm, chưa chủ động tạo ra các giống cây phục vụ công nghiệp chế biến, kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

2. Về giống con vật nuôi : Bước đầu đưa vào một số giống có năng suất cao, đạt kết quả như : đàn bò lai Sind đạt 17% tổng đàn, tỷ lệ nạc hoá đàn heo tăng dần. Đàn gia cầm đã có sự phong phú về chủng loại và có chiều hướng phát triển theo các mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi gia đình như : gà Tam Hoàng, gà chuyên trừng, vịt siêu thịt, vịt siêu trứng, ngan Pháp...

Tuy vậy, về lĩnh vực giống còn nhiều bất cập, giống vật nuôi chủ yếu là nhân dân tự sản xuất, cung ứng, nên về phẩm cấp, chất lượng giống không đảm bảo, các trạm, trại chăn nuôi của tỉnh hầu như chưa có gì.

3 Về giống cây Lâm nghiệp : Thành quả trồng rừng trong những năm qua đã tạo được một phong trào trồng cây rộng khắp trong nhân dân. Ngoài tác dụng phòng hộ, phủ xanh đất trống đã cung cấp gỗ, củi cho nhu cầu xã hội giảm một phần áp lực chặt phá rừng tự nhiên và tạo sản phẩm xuất khẩu. Tuy nhiên, chất lượng rừng trồng và năng suất rừng còn thấp, trồng rừng còn manh mún, chưa tạo được vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp.

Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến năng suất và chất lượng rừng trồng không cao là do chưa quan tâm đúng mức đến công tác giống. Giống phục vụ cho trồng rừng chủ yếu là do nhân dân tự hái, gieo tạo một số ít  được dẫn nhập thông qua các dự án và các chương trình.

Tóm lại công tác giốgn NLN của tỉnh trong những năm qua còn nhiều bất cập, chưa xây dựng được tập đoàn giống có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với từng vùng sinh thái của tỉnh, do các nguyên nhân sau :

- Chưa đề ra được một chiến lược lâu dài và ổn định, làm cơ sở cho việc quy hoạch mạng lưới nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống có chất lượng. Chưa có một chính sách, cơ chế đồng bộ hiệu quả để tập trung chỉ đạo, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ sản súât và  tăng cường công tác quản lý giống.

- Công tác quy hoạch, đào tạo chưa được chú trọng, đội ngũ cán bộ am hiểu, chuyên sâu còn mỏng, không có cán bộ đầu đàn và đồng bộ trên các lĩnh vực kỹ thuật, quản lý giống.

- Việc ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về giống chậm, ý thức chấp hành không nghiêm, công tác kiểm tra, xử lý chưa đi vào nề nếp.

 Xuất phát từ các đặc điểm về điều kiện tự nhiên và KT-XH, thực trạng về công tác giống NLN như trên của tỉnh Quảng Nam, việc xây dựng chiến lược giống NLN là việc làm cần thiết để tạo tiền đề cho việc tận dụng và phát huy hết nguồn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất NLN.

Trong thời kỳ công nghiệp hoá, HĐH nông nghiệp và nông thôn, công tác giống là một trong những nội dung hàng đầu cần được chú trọng, do đó cần phải xây dựng chiến lược để các ngành, các cấp, các đơn vị, địa phương làm cơ sở hoạch định những chương trình, dự án cụ thể, thiết thực nhằm phát triển kinh tế nông lâm nghiệp trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới.

PHẦN NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC

I/ Cơ sở xâydựng chiến lược :

1. Căn cứ vào những chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhàn ước :

- Nghị quyết 06/NQ-TW ngày 10/11/1998 của Bộ Chính trị về một số vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn.

- Nghị định 07/CP ngày 05/02/1996 của Chính phủ quy định v/v quản lý giống cây trồng và Nghị định 14/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ quy định v/v quản lý giống vật nuôi.

- Nghị quyết 03/2000/NQ/CP ngày 02/20/2000 của Chính phủ về phát triển kinh tế trang trại và kinh tế vườn.

- Côgn văn số 3623/BNN/KH ngày 06/10/1999 của Bộ NN-PTNT v/v xây dựng dự án giống cây trồng, vật nuôi của các tỉnh.

- Nghị quyết Đại họi đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 18.

2/ Cơ sở về điều kiện tự nhiên và dân sinh kinh tế :

2.1 Điều kiện tự nhiên :

- Quảng Nam thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Lượng mưa hàng năm : 2035 - 3695 mm, nhiệt độ trung bình 24,3 - 26,4oC, ẩm độ không khí từ 82 - 87%, số  giờ nắng trong năm là 1.700 giờ/năm. Gió mùa Tây Nam khô nóng từ tháng 4 đến tháng 8, gió mùa Tây Bắc từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Hằng năm có từ 4 - 6 cơn bão đổ vào kèm theo mưa lớn gây lũ lụt.

- Về mặt tựn hiên có thể phân chia theo 3 vùng sinh thái đặc trưng :

+ Vùng đồng bằng và vùng cát ven biển : diện tích 99.943 ha chiếm 9,6% diện tích đất tự nhiên của tỉnh, gồm các huyện : Điện Bàn, Hội An và các xã phía Đông của các huyện, thị : Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành. Đất đai không thuần nhất, đất cát chạy dọc ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề của các yếu tố bất lợi như : năng hạn, bão, triều cường... có trên 600 ha đất nông nghiệp thường xuyên bị nhiễm mặn.

+ Vùng trung du : diện tích : 212.738 ha chiếm 70% diện tích đất tự nhiên gồm các huyện : Hiên, Nam Giang, Phước Sơn, Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước; địa hình phức tạp và chia cắt bởi nhiều núi cao, khe lớn, sông, suối. Độ dốc lớn, độ cao trung bình từ 500 - 1000m.

Với những điều kiện tự nhiên như trên cho nên sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên điều kiện như vậy cũng rất thuận lợi cho việc bố trí cơ cấu giống cây trồng, con vật nuôi một cách phong phú đa dạng.

2.2 Dân sinh kinh tế : Lĩnh vực sản xuất NLN đã thu hút 80% lực lượng lao động trên toàn tỉnh. Theo thống kê cho thấy tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp chiếm 42% GDP của tỉnh. Cư dân vùng ven biển, trung du, miền núi đời sống còn nhiều khó khăn, những tiến bộ khoa học kỹ thuật trên lĩnh vực giống chưa được áp dụng nhiều, nhất là ở miền núi trình độ dân trí còn thấp, cơ sở hạ tầng còn rất hạn chế, điều kiện giao thông khó khăn ảnh hưởng đến việc ứng dụng KHCN và phát triển kinh tế, văn hoá cho đồng bào miền núi. Diện tích sản xuất đất nông nghiệp vừa ít lại vừa phân tán manh mún, cơ cấu đàn gia súc, gia cầm còn đơn điệu.

II/ Mục tiêu chiến lược :

1. Mục tiêu tổng quát :

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ 18 nêu rõ ''coi trọng phát triển nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tăng nhanh các loại cây công nghiệp, cây ăn quả và cây trồng  có tỷ suất hàng hoá cao, có giá trị kinh tế lớn; chú trọng các giải pháp về giống, về kỹ thuật canh tác và thị trường hàng hoá nông sản trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Tiếp tục hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp như quế, điều, mía, đậu, phát triển cây cao su... Phát triển mạnh chăn nuôi gắn với kinh tế vườn đồi, kinh tế trang trại''.

Quảng Nam là một tỉnh có 85% diện tích tự nhiên là đất sản xuất nông lâm nghiệp nên mục tiêu chiến lược của công tác giống là :

- Phải nhanh chóng phục vụ việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá theo nhu cầu thị trường, làm tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, góp phần làm giàu cho nông dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

- Tăng cường quản lý Nhà nước về giống và các hoạt động thuộc lĩnh vực công tác giống. Tập trung ĐTXD cơ sở vật chất một cách đồng bộ, tiên tiến và ứng dụng được nhanh các thành tựu khoa học công nghệ về giống.

- Xây dựng được bộ giống phù hợp với điều kiện sinh thái, trình độ canh tác và nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

2. Mục tiêu cụ thể : Từ mục tiêu tổng quát, các ngành, các lĩnh vực phải tìm cách tăng diện tích sản xuất giống hàng hoá có năng suất, chất lượng cao, giá thành thấp phù hợp với các vùng sinh thái.

2.1 Giống cây trồng nông nghiệp : Từng bước nâng dần tỷ lệ diện tích sử dụng giống kỹ thuật (bao gồm giống ưu thế lai) với các cây trồng chính mang tính phổ biến và chiến lược của tỉnh. Đến năm 2005 trở đi tỷ lệ diện tích gieo trồng bằng giống kỹ thuật đạt 80% diện tích.

2.2 Giống con vật nuôi : Từng bước cải thiện cơ cấu và sử dụng giống mới theo hướng nâng cao, sức sản xuất và chất lượng sản phẩm, tập trung một số con vật nuôi chính, đến năm 2010 đạt được một số chỉ tiêu chính như sau : đàn bò lai sind đạt 60% tổng đàn, đàn heo hướng nạc đạt 50% tổng đàn.

2.3 Giống cây lâm nghiệp : Mục tiêu đến năm 2005 trở đi 100% giống phục vụ trồng rừng nguyên liệu là giống kỹ thuật, đồng thời sử dụng giống cây bản địa đã qua tuyển chọn từ rừng chuyển hoá, phục vụ chương trình 5 triệu ha rừng cũng như phục vụ cho việc phát triển kinh tế vườn đồi, vườn rừng, kinh tế trang trại.

III/ Nội dung chiến lược :

Từ những mục tiêu đã được xác định, chiến lược giống Nông Lâm nghiệp giai đoạn 2001 - 2005 và 2010 đề ra những nội dung cần phải thực hiện như sau :

1. Giống cây trồng nông nghiệp : Cần phải tạo mũi đột phá về năng suất và nâng cao chất lượng của sản phẩm nông nghiệp hàng hoá vào những năm đầu của thiên niên kỷ mới.

1.1 đối với giống cây lương thực - thực phẩm :

- Từ năm 2003 trở đi đảm bảo đủ lượng giống kỹ thuật để gieo trồng 80% - 90% diện tích tập trung cho các loại cây trồng chính, bên cạnh đó chú ý các giống phục vụ gieo trồng trên diện tích nương, rẫy, ruộng bậc thang ở vùng trung du và miền núi.

- Diện tích gieo trồng lúa được sử dụng 80% giống kỹ thuật, đưa nhanh các giống lúa lai vào sản xuất ở các huyện đồng bằng và các vùng núi có điều kiện thâm canh của tỉnh để tạo bước đột phá về năng suất và sản lượng. Đảm bảo mỗi năm tăng thêm 5% diện tích lúa lai để đến năm 2005 trở đi đạt từ 25 - 30% diện tích SX lúa lai.

- Chọn tạo được bộ giống lúa có chất lượng gạo cao thích hợp để sản xuất ra sản phẩm hàng hoá với khoảng 15 - 20% tập trung ở vùng đất có độ phì khá, trình độ thâm canh tiến bộ ven đô thị, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng ngày càng cao của xã hội.

- Riêng cây ngô từn ăm 2005 trở đi đạt 90% diện tích ngô có tưới sản xuất bằng giống ngô lai có năng suất cao.

- Cải thiện các giống rau, quả thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, dẫn nhập các loại giống hoa, cây cảnh tạo thành vùng chuyên canh ven đô thị.

1.2 Đối với giống cây công nghiệp : ở vùng cát ven biển và nội đồng tập trung phát triển trồng cây Điều ghép  để tạo vùng nguyên liệu, đáp ứng cho công nghệp chế biến xuất khẩu. Vùng đồng bằng và bãi bồi ven sông cần cải thiện các giống dâu tằm, mía, lạc, mè có năng suất cao. Vùng trung du do đặc điểm đất đi bạc màu, công tác thuỷ lợi hoá và cơ giới hoá khó áp dụng nên đưa các loại giống có khả năng chịu hạn nhu cầu về nước thấp để gieo trồng có hiệu quả như : sắn, dứa. Vùng núi xác định các giống tiêu, quế là chủ lực, mở rộng diện tích trồng cây đặc sản.

1.3 Đối với giống cây ăn quả : Bên cạnh việc dẫn nhập giống mới thích nghi , cần ưu tiên chọn tạo và cải thiện các giống cây có giá trị kinh tế cao hiện có tại địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Hình thành các vùng chuyên canh phù hợp với đặc điểm sinh học của từng loại cây : đối với vùng đồng bằng, vùng cát xác định các loài : Sapoche, Xoài, Mãng cầu gai, Chanh, Đu đủ, Chuối các loại. Vùng trung du và núi cao tập trung mở rộng các loại : Dứa, Chuối, Bòn bon, Cam, Quýt, Bưởi...

2. Giống con vật nuôi :

Trong giai đoạn 2001 - 2005 tập trung phát triển giống vật nuôi cả về sống lượng, chất lượng và chủng loại ngày càng phong phú có năng suất cao. Trên cơ sở nền các giống vật nuôi hiện có và phát huy tốt hơn nữa việc thực hiện các chương trình cải tạo đàn bò vàng, nạc hoá đàn heo, phát triển giống gia cầm gắn với kinh tế vườn đồi, kinh tế trang trại và nông hộ, chuyển dịch mạnh có cấu giống vật nuôi, tạo những mũi đột phát về năng suất, chất lượng của sản phẩm.

Đối với vùng đồng bằng, ven đô thị đẩy mạnh việc phát triển giống heo hướng nạc đạt trên 35% tổng đàn vào năm 2005, trong đó khoảng 10 - 15% heo có tỷ lệ nạc cao (từ 50% nạc trở lên), thực hiện móng cái hoá đàn nái đối  với miền núi, cải tạo giống bò vàng để đến năm 2005 đàn bò lai Sind đạt 35 - 40% tổng đàn, chọn 1 - 2 huyện xây dựng vùng giống bò để sản xuất bò đực F2 (bò Zêbu) cung cấp cho vùng trung du và núi cao, vùng sâu, vùng xa, vùng giao thông khó khăn, kết hợp với giống dê và các giống gia cầm khác.

Du nhập các loại giống gia cầm có năng suất và chất lượng cao, mang tính phổ cập rộng rãi để nuôi khảo nghiệm thích nghi và nhân giống ông bà,bố mẹ để nhân giống.

3. Giống cây Lâm nghiệp :

Đối với vùng cát trên cơ sở chọn lọc, cải tạo giống Phi lao địa phương kết hợp dẫn nhận các dòng phi lao Trung Quốc để nhanh chóng tạo đủ nguồn giống phục vụ trồng rừng phủ xanh vùng cát ven biển. Khôi phục sản xuất giống Dừa nước, Đước phục vụ cho việc phục hồi rừng ngập mặn ven biển.

Vùng trung du, miền núi : Để đảm bảo đủ giống trồng rừng trên diện tích đất trống, đồi trọc cần đẩy mạnh tiến độ sản xuất các loại giống keo, tre phục vụ cho công nghiệp sản xuất giấy. Xây dựng các dự án chuyển hoá và trồng rừng giống các loại cây bản địa như : Sao đen, Kiền kiền, Huỷnh, Liêm, Chò, Dầu rái... để cung cấp đủ giống cho chương trình 5 triệu ha rừng và phục vụ cho giai đoạn 2010.

IV/ Các giải pháp thực hiện :

1. Giải pháp củng cố tổ chức quản lý giống :

- Quản lý đăng ký, thực hiện kiểm tra các điều kiện sản xuất giống, kinh doanh giống cây trồng, con vật nuôi của các cơ sở sản xuất, cung ứng giống thuộc các thành phần kinh tế có trên địa bàn tỉnh đúng tinh thần nội dung Nghị định 07/CP ngày 05/02/1996, Nghị định 14/CP ngày 14/3/1996 của Chính phủ và Quyết định số 34/2001/QĐ-BNN ngày 30/3/2001 của Bộ NN&PTNT.

- Thành lập bộ phận chuyên trách quản lý giống NLN (thanh tra, kiểm nghiệm, cấp chứng chỉ giống) trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam. Ban hành các văn bản quy định về quản lý giống trên địa bàn tỉnh.

-  Củng cố và tổ chức lại các đơn vị có chức năng nghiên cứu thực nghiệm, chọn lọc; sản xuất - kinh doanh giống nông lâm nghiệp, đảm bảo chủ động cung ứng giống tốt cho sản xuất.

2. Giải pháp khoa học công nghệ :

- Cần xác định đây là giải pháp hàng đầu tạo ra bước đột phá để đẩy mạnh công tác giống phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

- Công tác nghiên cứu thực nghiệm giống cần thực hiện theo phương châm : ''Đi tắt đón đầu'', chủ yếu ứng dụng các thành tựu công nghệ sinh học về giống đã được công nhận và phổ biến. Tập trung sản xuất cung ứng giống và từng bước hướng dẫn nông dân tự sản xuất giống để phục vụ sản xuất.

- Đối với giống cây lương thực : Ưu tiên cho các chương trình phát triển lúa lai, ngô lại. Kết hợp năng lực hiện có với việc liên kết với các cơ quan nghiên c ứu Trung ương, các Viện, Trường để tổ chức sản xuất hạt giống lúa lai, ngô lai tại chỗ... Các loại giống tốt của địa phương cần tập trung chọn lọc phục tráng để nâng cao năng suất, chất lượng và bảo tồn nguồn gen.

- Giống cây công nghiệp và cây ăn quả : tạo lập các vườn giống gốc theo phương pháp bình tuyển, chọn lọc và dẫn nhập giống tốt thích nghi để tạo nguồn vật liệu sản xuất giống bằng phương pháp nhân vô tính.

- Trên lĩnh vực giống vật nuôi ưu tiên các nội dung cải tạo đàn bò, phát triển heo hướng nạc, ứng dụng các tiến bộ về gieo giống nhân tạo phục vụ truyền giống gia súc - gia cầm, đảm bảo sạch bệnh, năng suất, chất lượng cao.

- Giống cây lâm nghiệp : Xây dựng hệ thống vườn ươm hiện đại, đủ năng lực kết hợp chuyển hoá rừng tự nhiên thành rừng giống để cung ứng các loại giống cây bản địa. Xây dựng các vườn giống, rừng giống Quế chất lượng cao trên cơ sở chọn lọc, bình tuyển cây giống hiện có để bảo vệ nguồn gen quý hiếm của giống quế Quảng Nam (Quế Trà My), chủ động được nguồn giống có phẩm chất di truyền tốt.

3. Giải pháp đầu tư cơ sở vật chất :

- Xác định quy hoạch về hệ thôíng ruộng giống, vườn giống, rừng giống, trại giống trên phạm vi toàn tỉnh. Tăng cường đầu tư cho hệ thống thuỷ ợi, phục vụ tưới tiêu đảm bảo cho sản xuất giống theo nhu cầu.

- Giai đoạn 2001 - 2002 : Tập trung sửa chữa cơ sở vật chất trang thiết bị hiện có và bổ sung một số trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giống. Những năm tiếp theo xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đồng bộ theo dây chuyền công nghệ tiên tiến phù hợp với trình độ phát triển. Ưu tiên cung cấp trang thiết bị cho các cơ sở nuôi cấy mô để đến giai đoạn định hình (2003) đủ sức tiếp nhận và ứng dụng những thành tựu về khoa học công nghệ mới.

4. Giải pháp đào tạo - huấn luyện :

- Đào tạo trong và ngoài nước nguồn cán bộ chuyên sâu trên lĩnh vực giống đảm bảo thành thạo trên tất cả các mặt : nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh giống. Đến năm 2005 đào tạo được một số cán bộ đầu đàn trên đại học am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực giống. Liên  kết với các Viện, Trường ở Trung ương để gửi đi đào tạo và đào tạo tại chỗ cán bộ kỹ thuật đạt trình độ cao.

- Chú trọng huấn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác giống ở cơ sở thông qua các chương trình, dự án. Đưa các tiến bộ về giống phổ cập cho nông dana tạo thành một mạng lưới kỹ thuật viên rộng khắp.

5. Giải pháp về chính sách :

- Nhà nước ban hành các văn bản quy định về chính sách khuyến nông, khuyến lâm, ưu đãi sử dụng đất, tín dụng, trợ giá... nhất là đối với trung du, miền núi để mở rộng và đưa nhanh các tiến bộ về khoa học và công nghệ vào sản xuất giống, sử dụng giống mới.

- Các doanh nghiệp chế biến nông sản phải đầu tư vùng nguyên liệu, xây dựng cơ sở sản xuất giống hoặc liên kết với các đơn vị sản xuất giống để chủ động giống có năng suất chất lượng phù hợp với công nghiệp chế biến cung ứng cho sản xuất.

- Nhà nước đầu tư để duy trì, sản xuất giống gốc. Xây dựng quỹ giống dự phòng thiên tai theo kế hoạch hằng năm để chủ động nguồn giống trong các trường hợp cấp thiết.

- Đề ra chính sách khen thưởng, xử lý vi phạm để khuyến khích việc phát triển giống NLN và ngăn chặn những biểu hiện sai trái trong lưu thông, cung ứng gây thiệt hại cho sản xuất.

6. Giải pháp về vốn :

Để thực hiện tốt chiến lược cần huy động tối đa các nguồn vốn để tham gia, bao gồm : vốn ngân sách Nhà nước, vốn liên doanh của các đơn vị trong và ngoài tỉnh, vốn của các đơn vị sản xuất kinh doanh giống, vốn tín dụng ưu đãi... trong đó vốn ngân sách Nhà nước tập trung vào ĐTXD cơ sở hạ tầng công tác giống (cải tạo đồng ruộng, thuỷ lợi, trang thiết bị), hỗ trợ giống gốc, bồi dưỡng đào tạo chuyên môn, trợ giá giống mới và giống cây, con cần phát triển phục vụ công nghiệp chế biến có nhu cầu thị trường cao.

V/ Tổ chức thực hiện : Để chiến lược đi vào thực tế sản xuất một cách có hiệu quả nhất, cần phân chia các giai đoạn như sau :

- Giai đoạn 2001 - 2002 :

+ Ban hành các văn bản quy định về công tác giống trên địa bàn tỉnh; tập trung sửa chữa cải tạo các trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện có và bổ sung một số cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.

+ Lập các dự án, đề án ĐTXD cơ sở hạ tầng, cây con chiến lược phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất và triển khai thực hiện.

+ Xây dựng đề án sắp xếp lại các đơn vị nghiên cứu, thực nghiệm, chọn lọc, sản xuất, kinh doanh giống trên địa bàn tỉnh và quy hoạch côgn tác đào tạo đội ngũ cán bộ gắn với triển khai đào tạo.

- Giai đoạn 2002 - 2005 :

+ Thực hiện việc đào tạo cán bộ chuyên sâu am hiểu về lĩnh vực giống.

+ Xây dựng cơ sở vật chất có trình độ và năng lực công nghệ cao.

+ Xây dựng tỷ lệ sử dụng giống kỹ thuật và đi đến chủ động về giống.

+ Đánh giá giai đoạn 1 về thực hiện chiến lược giống và hoàn thiện các phương án, chính sách về công tác giống.

- Giai đoạn 2005 - 2007  :

+ Đảm bảo đủ giống kỹ thuật gieo trồng 80% diện tích, chọn tạo được bộ giống thích hợp với điều kiện canh tác từng tiểu vùng khí hậu, đất đai.

+ Cơ cấu lúa lai đạt diện tích từ 25% - 30%,giống lúa chất lượng cao đạt diện tích 15 - 20% vùng trọng điểm lúa, phát triển heo hướng nạc đạt 35% tổng đàn, đàn bò lai sind đạt 35 - 40% tổng đàn.

+ Sản xuất được một số giống cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp chính từ mô.

- Giai đoạn 2007 - 2010 :

+ Phát hiện nhu cầu và nhân tố mới, điều chỉnh  và tiếp tục thực hiện chiến lược.

+ Rà soát, đánh giá hiệu quả của các đề án, dự án cụ thể.

+ Xây dựng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.

VI/Hiệu quả của chiến lược :

1. Hiệu quả kinh tế :

Thực hiện tốt chiến lược giống NLN sẽ góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp và nông thôn tỉnh nhà như đã xác định ''Giống là mặt trận hàng đầu trong sản xuất NLN''.

Trong những năm qua, năng suất, sản lượng của các loại cây trồng, con vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp hằng năm đều tăng, một phần là do chất lượng giống đã được cải thiện; nếu các chương trình, dự án được hình thành từ chiến lược giống NLN giai đoạn 2001 - 2005 và 2010 sẽ đảm bảo tăng năng suất cao hơn nữa, an ninh lương thực được giữ vững, kinh tế xã hội không ngừng phát triển trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, hiệu quả kinh tế  lớn nhất là bảo tồn và phát triển tính đa dạng sinh học bảo vệ nguồn gen quý hiếm của các loài giống đặc hữu, đặc sản của Quảng Nam, đồng thời nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế NLN của tỉnh.

2. Hiệu quả xã hội :

Triển khai chiến lược giống NLN giai đoạn 2001 - 2005 và 2010 có ý nghĩa lớn về mặt xã hội là nâng cao mức sống của nông dân, lâm dân, góp phần làm thay đổi bộ mặt của nông nghiệp và nông thôn, nhất là nông thôn miền núi.

Thực hiện thành công chiến lược sẽ nâng cao trình độ dân trí thông qua các chương trình, dự án. Đội ngũ cán bộ có trình độ cao, chuyên sâu trên lĩnh vực giống ngày cáng nhiều sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I/Kết luận : Chiến lược giống NLN giai đoạn 2001 - 2005 và 2010 của tỉnh Quảng Nam nhằm tạo cơ sở cho việc hoạch định những chương trình, dự án cụ thể để giải quyết các yêu cầu cho sản xuất NLN theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Các địa phương, đơn vị, cơ sở cần nhanh chóng cụ thể hoá chiến lược dưới hình thức các chương trình, dự án, đề án theo từng giai đoạn, trên từng lĩnh vực trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, ccs đơn vị xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án giống NLN trên địa bnà tỉnh cần phải thực hiện đúng theo nội dung và định hướng của chiến lược.

II/ Đề nghị :

Để chiến lược giống NLN đi vào thực tế sản xuất trên địa bàn một tỉnh nông nghiệp còn nghèo. Kính đề nghị Bộ NN&PTNT đưa vào chương trình giống quốc gia, hỗ trợ vốn đầu tư đào tạo cán bộ cho Quảng Nam phát triển nền sản xuất NLN trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn gắn với nền kinh tế trí thức./.

                               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

                          K/T CHỦ TỊCH

                           PHÓ CHỦ TỊCH

                        (Đã ký)

                 Võ Văn Tiên









